	STT
	THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Relay áp suất cao
	1
	Cái
	

	2
	Relay áp suất thấp
	1
	Cái
	

	3
	Relay áp suất dầu
	1
	Cái
	

	4
	Relay lưu lượng
	2
	Cái
	

	5
	Relay nhiệt độ
	2
	Cái
	

	6
	Relay nhiệt
	4
	Cái
	

	7
	Relay trung gian loại 8 chân + đế
	2
	Cái
	

	8
	Relay trung gian loại 14 chân + đế
	2
	Cái
	

	9
	Timer + đế
	5
	Cái
	

	10
	Đèn báo 220V
	30
	Cái
	

	11
	Chuông báo 220V
	5
	Cái
	

	12
	Băng keo điện
	10
	Cuộn
	

	13
	Băng keo giấy
	10
	Cuộn
	

	14
	Dây điện đơn Φ12
	100
	m
	

	15
	Dây điện đôi 24
	100
	m
	

	16
	Công tắc tơ
	5
	Cái
	

	17
	Đominô 5A- 12 chấu
	30
	Cái
	

	18
	Đominô 20A- 12 chấu
	10
	Cái
	

	19
	Công tắc 3 vị trí
	5
	Cái
	

	STT
	THIẾT BỊ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG 
	GHI CHÚ

	1
	Bộ công tắc ML
	cái
	5
	 Sử dụng trong năm học

	2
	Tụ ngậm lốc 15-30 MF
	cái
	5
	 Sử dụng trong năm học

	3
	Tụ ngậm quạt 2-4MF
	cái
	5
	 Sử dụng trong năm học

	4
	Tụ đề- 100-200 MF
	cái
	2
	 Sử dụng trong năm học

	5
	Dầu máy nén GA 22
	Lít
	5
	

	6
	Dây điện đôi 32
	m
	60
	      2 m/hs

	7
	Băng keo điện
	Cuộn
	10
	

	8
	Phích cắm
	Cái
	10
	

	9
	Giắc ghim
	Bịch
	2
	

	10
	Cáp máy lạnh
	m
	30
	1mm; 1,2mm ;  1m/hs

	11
	Ống đồng Φ6
	m
	60
	2 m/hs

	12
	Ống đồng Φ16
	m
	3
	

	13
	Ống đồng Φ10
	m
	60
	

	14
	Ống đồng Φ13
	m
	15
	

	15
	Bạc hàn
	Cây
	60
	     2 cây/hs

	16
	Rắc co Φ6
	cái
	20
	

	STT
	THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Dầu máy nén 410A
	5
	Lít
	 Sử dụng trong năm học

	2
	Board mạch khiển ML
	2
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	5
	Tụ ngậm lốc
	4
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	6
	Tụ ngậm quạt
	4
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	7
	Tụ đề
	4
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	8
	Rắc co Φ6
	20
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	9
	Rắc co Φ10
	20
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	10
	Van 2 ngã
	10
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	11
	Van 3 ngã
	10
	cái
	 Sử dụng trong năm học

	12
	Ống đồng Φ6
	60
	m
	

	13
	Bạc hàn
	15
	Cây
	

	14
	Ống đồng Φ10
	60
	m
	

	15
	Ống đồng Φ13
	15
	m
	

	16
	Dây điện đôi 32
	100
	m
	

	17
	Băng keo điện
	10
	Cuộn
	

	18
	Phích cắm
	10
	Cái
	

	19
	Dây điện đơn Φ20
	40
	m
	     

	STT
	THIẾT BỊ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG 
	GHI CHÚ

	1
	Dây điện đôi 32
	m
	20
	

	2
	Băng keo điện
	Cuộn
	5
	

	3
	Phích cắm
	Cái
	10
	

	4
	Giắc ghim
	Bịch
	1
	

	5
	Cáp tủ  lạnh
	m
	20
	

	6
	Ống đồng Φ6
	m
	30
	

	7
	Ống đồng Φ16
	m
	1
	

	8
	Bạc hàn
	Cây
	20
	

	9
	Rắc co Φ6
	cái
	10
	

	STT
	THIẾT BỊ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG 
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	

	2
	Tụ ngậm lốc 15-30 MF
	cái
	2
	 Sử dụng trong năm học

	3
	Tụ ngậm quạt 2-4MF
	cái
	2
	 Sử dụng trong năm học

	4
	Tụ đề- 100-200 MF
	cái
	2
	 Sử dụng trong năm học

	5
	Dầu máy nén GA 22
	Lít
	5
	

	6
	Dầu máy nén GA 12
	Lít
	5
	

	7
	Dây điện đôi 32
	m
	50
	

	8
	Băng keo điện
	Cuộn
	10
	

	9
	Phích cắm
	Cái
	10
	

	10
	Giắc ghim
	Bịch
	2
	

	11
	Cáp máy lạnh
	m
	20
	1mm; 1,2mm ;  

	12
	Cáp tủ  lạnh
	m
	20
	

	13
	Ống đồng Φ6
	m
	60
	

	14
	Ống đồng Φ16
	m
	2
	

	15
	Ống đồng Φ10
	m
	60
	

	16
	Bạc hàn
	Cây
	40
	     

	17
	Rắc co Φ6
	cái
	20
	

	STT
	THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Relay trung gian loại 8 chân + đế
	20
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	2
	Relay trung gian loại 14 chân + đế
	20
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	3
	Timer + đế
	15
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	4
	Băng keo điện
	15
	Cuộn
	

	5
	Băng keo giấy
	15
	Cuộn
	

	6
	Dây điện đơn Φ12
	60
	m
	     2 m/hs

	7
	Dây điện đôi 24
	100
	m
	     3 m/hs

	8
	Công tắc tơ
	6
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	9
	Đominô 5A- 12 chấu
	30
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	10
	Đominô 20A- 12 chấu
	12
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	11
	Ống đồng Φ6
	m
	90
	

	12
	Ống đồng Φ16
	m
	6
	

	13
	Ống đồng Φ10
	m
	90
	

	14
	Bạc hàn
	Cây
	100
	

	15
	Rắc co Φ6
	cái
	30
	

	16
	Rắc co Φ10
	cái
	30
	

	STT
	THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Relay trung gian loại 8 chân + đế
	10
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	2
	Relay trung gian loại 14 chân + đế
	10
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	3
	Timer + đế
	5
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	4
	Băng keo điện
	10
	Cuộn
	

	5
	Băng keo giấy
	10
	Cuộn
	

	6
	Dây điện đơn Φ12
	100
	m
	     2 m/hs

	7
	Dây điện đôi 24
	100
	m
	     3 m/hs

	8
	Công tắc tơ
	5
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	9
	Đominô 5A- 12 chấu
	10
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	10
	Đominô 20A- 12 chấu
	10
	Cái
	Sử dụng trong năm học

	11
	Máy biến áp 1A-110V-220V
	
	
	

	12
	Máy biến áp 3 pha 380V-220V 
	
	
	







